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I. PHẦN TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN. ( 3,0 điểm). Thí sinh chọn 1 phương án đúng 

trong các phương án A,B,C,D. 

Câu 1. Một trong những biểu hiện của đạo đức kinh doanh trong mối quan hệ giữa các chủ thể 

sản xuất với khách hàng là 

A. vừa hợp tác vừa cạnh tranh lành mạnh. 

B. đối xử bình đẳng, công bằng với nhân viên. 

C. tích cực thực hiện trách nhiệm với cộng đồng, xã hội. 

D. không sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng. 

Câu 2. Hành vi nào dưới đây là biểu hiện của đạo đức kinh doanh? 

A. Tìm mọi cách để triệt hạ đối thủ cạnh tranh. 

B. Đối xử công bằng, bình đẳng với nhân viên. 

C. Sản xuất, kinh doanh hàng giả, kém chất lượng. 

D. Phân biệt đối xử giữa các lao động nam và nữ. 

Câu 3. Chủ thể nào dưới đây có hành vi vi phạm đạo đức kinh doanh? 

A. Cửa hàng V thường xuyên lấy ý kiến của khách hàng để cải thiện chất lượng dịch vụ. 

B. Công ty chế biến nông sản X tìm cách ép giá thu mua nông sản của bà con nông dân. 

C. Doanh nghiệp M đóng bảo hiểm đầy đủ cho nhân viên theo đúng quy định pháp luật. 

D. Khi phát hiện hàng hóa bị lỗi, doanh nghiệp C chủ động tiến hành thu hồi sản phẩm. 

Câu 4. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng các yếu tố cấu thành thị trường lao động? 

A. Lượng cung.          B. Lượng cầu.       C. Giá cả sức lao động.     D. Chất lượng lao động. 

Câu 5. Khai thác thông tin dưới đây và cho biết: nhận xét nào đúng về tình hình cung - cầu 

lao động trên thị trường ở Việt Nam năm 2021? 

Thông tin.Năm 2021, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của Việt Nam đạt 50,6 triệu 

người. Trong đó, lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế là 49,1 triệu người. Tỉ lệ 

thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi ước tính là 3,20%, tỉ lệ thiếu việc làm của 

lao động trong độ tuổi là 3,10%. 

A. Nguồn cung lao động nhỏ hơn so với nhu cầu tuyển dụng việc làm. 

B. Có sự cân bằng giữa nguồn cung lao động với nhu cầu tuyển dụng. 

C. Nguồn cung lao động lớn hơn so với nhu cầu tuyển dụng việc làm. 

D. Cán cân cung - cầu lao động được giữ ở mức cân bằng và ổn định. 

Câu 6. Loại hình thất nghiệp nào sau đây không được xếp vào nhóm thất nghiệp dựa trên 

nguồn gốc? 

A. Thất nghiệp tạm thời.   B. Thất nghiệp tự nguyện. 

C. Thất nghiệp cơ cấu.   D. Thất nghiệp chu kì. 

Câu 7. Tình trạng thất nghiệp gắn liền với sự biến động cơ cấu kinh tế và sự thay đổi của 

công nghệ dẫn đến yêu cầu lao động có trình độ cao hơn, lao động không đáp ứng yêu cầu 

sẽ bị đào thải được gọi là 

A. thất nghiệp tạm thời.  B. thất nghiệp cơ cấu. 

C. thất nghiệp chu kì.  D. thất nghiệp tự nguyện. 
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Câu 8. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng nguyên nhân chủ quan dẫn đến tình 

trạng thất nghiệp? 

A. Người lao động bị sa thải do vi phạm kỉ luật. 

B. Thiếu chuyên môn, nghiệp vụ và kĩ năng làm việc. 

C. Tự thôi việc do không hài lòng với công việc đang có. 

D. Nền kinh tế suy thoái nên doanh nghiệp thu hẹp sản xuất. 

Câu 9. Thị trường lao động được cấu thành bởi mấy yếu tố? 

A. 3 yếu tố. B. 4 yếu tố. C. 5 yếu tố. D. 6 yếu tố. 

Đọc thông tin và trả lời các câu hỏi 10,11,12. 

Chị D là sinh viên đang học ngành Công nghệ sinh học. Nhà chị có một cái sân nhỏ sau nhà. 
Năm học thứ ba, thấy nhiều bạn sinh viên trong trường thích chơi cây cảnh mini nhưng khu 

vực quanh trường chưa có ai kinh doanh mặt hàng này, chị liền nảy sinh ý tưởng kinh doanh. 

Chị suy nghĩ và xây dựng ý tưởng kinh doanh cây cảnh mini: tận dụng mảnh sân của gia đình 

và phát huy những kiến thức, kĩ năng đã học về cấy, ghép cây cảnh mini như sen đá, xương 

rồng, lưỡi hổ, dương xỉ,... Chị cũng có thể nhờ thầy cô hướng dẫn cách lai ghép thành những 

giống cây mới lạ, trồng vào những chiếc cốc, chậu nhỏ xinh xắn, kết hợp với các phụ kiện 

tiểu cảnh, làm thành những chậu cây độc đáo để các bạn sinh viên có thể mua về trang trí bàn 

học, tủ sách hay làm quà tặng cho bạn bè. Chị thấy vui vì ý tưởng kinh doanh này tuy chỉ là 

mô hình nhỏ lẻ nhưng có thể mang lại những khoản thu nhập cho bản thân và mang niềm vui, 

tình yêu cây cỏ đến với các bạn sinh viên. 

Câu 10: Tính sáng tạo trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc, ý tưởng của chị D 

mang tính 

A. trùng lặp. B. phổ biến. C. độc đáo. D. phổ quát. 

Câu 11: Tính khả thi trong ý tưởng kinh doanh của chị D thể hiện ở việc ý tưởng đó 

A. được nhà nước bảo trợ.  B. mang lại lợi nhuận cao. 

C. phù hợp với các nguồn lực hiện có.  D. được nhiều người áp dụng thành công. 

Câu 12: Nội dung nào dưới đây không thể hiện những đặc trưng cơ bản trong ý tưởng kinh 

doanh của chị D? 

A. Tính mới mẻ. B. Tính khả thi. C. Tính độc đáo. D. Tính bắt buộc. 

II. PHẦN TRẮC NGHIỆM ĐÚNG – SAI. (4,0 Diểm)  

Câu 1: Đọc thông tin và trả lời.  Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Sau khi tốt nghiệp Đại học, anh D làm hồ sơ dự tuyển vào một công ty. Anh không được nhận 

vào làm việc do năng lực không đáp ứng được nhiều yêu cầu của công ty. Còn chị H sau khi ra 

trường đã nộp hồ sơ năng lực để dự tuyển vào công ty X và được nhận vào thử việc 3 tháng. Sau 3 

tháng do hạn chế về năng lực chị H không được công ty ký hợp đồng chính thức nên đã chủ động đi 

tìm công việc mới. 

a) Anh D và chị H đều thất nghiệp do năng lực còn hạn chế.  

b) Thất nghiệp của anh D là loại hình thất nghiệp cơ cấu.  

c) Thất nghiệp của chị H là loại hình thất nghiệp tự nhiên.  

d) Trong giai đoạn hiện nay, xu hướng chung của thị trường là tuyển dụng các lao động phổ 

thông hơn là tuyển dụng các lao động có trình độ.  

Câu 2: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Nhà nước thực hiện đồng bộ các chính sách ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển thị trường lao động, 

nâng cao đời sống người dân. Thị trường lao động đã có những bước phát triển cả về chiều rộng và 

chiều sâu, ngày càng hội nhập, từng bước tiệm cận với thị trường lao động khu vực và thế giới. Thị 

trường lao động trở thành động lực thúc đẩy sự chuyển dịch cơ cấu lao động, phù hợp với chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế trong quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Các doanh nghiệp mở 

rộng đầu tư sản xuất, thúc đẩy lao động từ 15 tuổi trở lên có việc làm tăng nhanh. 

a) Thị trường việc làm phát triển đã gián tiếp thúc đẩy sự phát triển của thị trường lao động.  
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b) Các chính sách nhằm ổn định kinh tế vĩ mô và phát triển thị trường lao động đã kìm hãm thị 

trường việc làm phát triển.  

c) Bên cạnh giải pháp về kinh tế, nhà nước cũng cần quan tâm hỗ trợ công tác đào tạo nghề để 

thúc đẩy thị trường việc làm phát triển.  

d) Nhà nước có thể sử dụng các biện pháp hành chính để buộc các doanh nghiệp phải tuyển dụng 

lao động từ đó thúc đẩy thị trường việc làm.  

Câu 3: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Anh N có ý tưởng thành lập doanh nghiệp sản xuất mĩ phẩm. Anh đã phát huy thế mạnh của bản 

thân về kiến thức hoá học, sinh học, dược học, cho ra các sản phẩm chất lượng và an toàn. Thông 

qua việc khảo sát thị hiếu của thị trường, anh lên kế hoạch kinh doanh, hướng đến các sản phẩm vì 

sắc đẹp, sức khỏe người tiêu dùng. Dù phải đối diện với rất nhiều thử thách vì là doanh nghiệp mới; 

nguy cơ cạnh tranh của các doanh nghiệp cùng ngành; nhưng anh N tin với sự quyết tâm và kiên trì 

học hỏi, đi từng bước nhỏ, lên kế hoạch cụ thể, đặt chất lượng sản phẩm lên hàng đầu thì doanh 

nghiệp sẽ xây dựng được thương hiệu. 

a) Anh N xây dựng ý tưởng kinh doanh phù hợp với bản thân anh.  

b) Thế mạnh của anh N chính là anh có nhiều kinh nghiệm trong việc kinh doanh mỹ phẩm nên ý 

tưởng kinh doanh như vậy là hợp lý.  

c) Anh N  chưa có năng lực chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực kinh doanh mĩ phẩm.  

d) Anh N có ý chí, khát vọng vươn lên để thực hiện thành công ý tưởng kinh doanh.  

Câu 4: Đọc thông tin và trả lời. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai: 

Công ty D chuyên sản xuất bột ngọt, tinh bột, nước đường. Trong quá trình sản xuất các sản 

phẩm này, công ty đã thiết kế và lắp đặt hệ thống đường ống kĩ thuật để bơm dịch thải lỏng của nhà 

máy sản xuất, xả trực tiếp vào sông không đúng với nội dung báo cáo môi trường đã được phê 

duyệt, gây ô nhiễm môi trường ở địa phương. 

a) Công ty D không vi phạm pháp luật và chỉ vi phạm đạo đức kinh doanh.  

b) Hành vi của công ty D sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới uy tín và gây tổn hại cho chính công ty.  

c) Công ty D không làm gây ảnh hưởng đến môi trường ở địa phương.  

d) Việc bơm dịch thải lỏng của nhà máy sản xuất, xả trực tiếp vào sông không đúng với nội dung 

báo cáo môi trường đã được phê duyệt. 

III. PHẦN TỰ LUẬN (3.0 Điểm) 
Câu 1: (2,0 điểm). Em hãy cho biết hành vi của các chủ thể kinh doanh trong những trường hợp sau 

là phù hợp hay vi phạm chuẩn mực đạo đức kinh doanh? Vì sao? 

      a. Cô X đã cung cấp thông tin bí mật về một công nghệ mới của công ty mình đang làm việc cho 

một đối tác để được nhận một khoản tiền. 

      b. Thấy các nguyên liệu để làm bánh kẹo đã quá hạn ghi trên bao bì, anh C đề nghị với Giám 

đốc xí nghiệp không sử dụng các nguyên liệu đó để sản xuất mặc dù hương vị vẫn thơm ngon, màu 

sắc vẫn hấp dẫn. 

Câu 2(1 điểm): Đọc thông tin và trả lời:  
Nhu cầu về mặt hàng nấm trên thị trường thực phẩm tại Việt Nam khá cao. Với chuyên môn 

là kĩ sư nông nghiệp, chị C đã nảy ra ý tưởng trồng nấm. Chị phác thảo mô hình kinh doanh từ trang 

trại đến bàn ăn. Dù trải qua nhiều lần thất bại nhưng chị không nản chí, vẫn quyết tâm theo đuổi ý 

tưởng của mình. Sau bốn năm, bằng đam mê, khát vọng và sức sáng tạo dồi dào cùng nguồn vốn huy 

động được, chị C đã cho ra thị trường những sản phẩm nấm chất lượng cao, giá cả phải chăng. Cùng 

với các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, sản phẩm đã có vị thế mới, tăng sức cạnh tranh cũng như cơ 

hội xuất khẩu ra nước ngoài. 

Qua thông tin trên em hãy phân tích nguồn giúp tạo ra ý tưởng kinh doanh của chị C? 

 

------ HẾT ------ 

 

 


